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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ ĐƯỢC CẤP BẰNG THẠC SĨ 
(Kèm theo Quyết định số: 2930/QĐ-ĐHCT 

Ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) 

 

TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ngành Hạng TN 

1  M0220002 Trương Văn Khang   20/02/1998 Bạc Liêu Chăn nuôi Giỏi 

2  M2519001 Vũ Xuân Dũng   07/04/1988 Cà Mau Hệ thống thông tin Khá 

3  M2519008 Nguyễn Vũ Linh   21/01/1991 Cà Mau Hệ thống thông tin Khá 

4  M2519012 Phạm Thị Mỹ Phương X  28/02/1994 Cà Mau Hệ thống thông tin Khá 

5  M2520004 Hồ Thanh Kim Dung X  20/07/1995 Cần Thơ Hệ thống thông tin Khá 

6  M2520012 Võ Minh Trang X  05/06/1995 Cần Thơ Hệ thống thông tin Khá 

7  M2520013 Huỳnh Mộng Tuyền X  14/10/1993 Sóc Trăng Hệ thống thông tin Khá 

8  M3719007 Lê Thị Diễm Kiều X  23/10/1985 Hậu Giang Khoa học máy tính Khá 

9  M3719016 Lê Bùi Bảo Duy   18/11/1996 Vĩnh Long Khoa học máy tính Giỏi 

10  M3719032 Lê Quang Thiên Phú   17/06/1992 An Giang Khoa học máy tính Khá 

11  M3720006 Dư Nhật Kha   20/12/1991 Sóc Trăng Khoa học máy tính Khá 

12  M3720009 Phan Đặng Hoàng Phú   29/01/1997 Cà Mau Khoa học máy tính Khá 

13  M4020002 Mai Hưng   21/05/1997 Cần Thơ Kinh tế học Khá 

14  M4419012 Nguyễn Mộng Long   20/07/1985 Hậu Giang Kỹ thuật điện Khá 

15  M4420001 Nguyễn Phương An   00/00/1996 Bạc Liêu Kỹ thuật điện Giỏi 

16  M4221024 Đặng Minh Tuấn   25/06/1997 Cần Thơ Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 

Giỏi 

17  M4221027 Nguyễn Vĩ Độ   20/08/1989 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 

Giỏi 

18  M4221034 Lê Minh Phong   25/05/1989 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 

Giỏi 

19  M3420005 Đào Hửu Có   01/01/1997 Đồng Tháp Luật kinh tế Khá 

20  M0620019 Phạm Ngọc Khá   18/02/1996 Hưng Yên Nuôi trồng thủy sản Giỏi 

21  M0621002 Lê Kim Trọng Đức   19/02/1998 Cần Thơ Nuôi trồng thủy sản Giỏi 

22  M0621004 Trần Anh Khoa   24/12/1997 Vĩnh Long Nuôi trồng thủy sản Giỏi 

23  M0621005 Hoàng Châu Lanh   04/11/1982 An Giang Nuôi trồng thủy sản Xuất sắc 

24  M0621010 Trần Thu Hà X  28/07/1999 Sóc Trăng Nuôi trồng thủy sản Giỏi 

25  M4519017 Phạm Thị Kim Yến X  27/03/1986 Cần Thơ Quản lý kinh tế Giỏi 

26  M4519019 Phạm Văn Chà   12/05/1994 Bạc Liêu Quản lý kinh tế Khá 

27  M4519021 Nguyễn Chí Hiếu   08/05/1980 An Giang Quản lý kinh tế Giỏi 

28  M4519024 Phạm Vũ Ly Lynh X  17/04/1991 Cần Thơ Quản lý kinh tế Giỏi 

29  M4519032 Trần Trung Thiên   19/04/1996 Cần Thơ Quản lý kinh tế Khá 

30  M4519034 Nguyễn Thị Cẩm Tiên X  19/07/1996 Đồng Tháp Quản lý kinh tế Khá 

31  M4520003 Trần Thanh Chống   10/06/1988 Cà Mau Quản lý kinh tế Giỏi 

32  M4520004 Phạm Minh Đoan X  12/11/1986 Cà Mau Quản lý kinh tế Giỏi 

33  M4520029 Trương Kiều My X  05/12/1990 Cà Mau Quản lý kinh tế Giỏi 

34  M1419005 Lương Ngọc Duy   19/08/1991 Cần Thơ Quản trị kinh doanh Khá 

        




